
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ, KHỐI LỚP 6, 7 

(Năm học 2022 - 2023) 

I. Kế hoạch dạy học: Phân phối chƣơng trình 

LỚP 6 

1. Phần Lịch sử: Cả năm 35 tuần = 52 tiết 

STT Bài học 
Số tiết Thời 

điểm 
Thiết bị dạy học 

Địa điểm 

dạy học 

Ghi 

chú ST TTPP 

HỌC KÌ I: 18 tuần = 26 tiết 

1 Bài 1. Lịch sử và 

cuộc sống 

1 1 Tuần 1 Máy tính, tivi 

- Tranh ảnh về các sự kiện:  

+ Hình 1: Máy tính điện tử từu khi xuất hiện đến nay. 

+ Hình 2: Một số tác phẩm nghiên cứu lịch sử. 

- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ- trung đại (Bình gốm 

Phùng Nguyên,  các thế hệ máy tính...) 

Lớp học 6  

2 Bài 2. Dựa vào đâu 

để biết và phục dựng 

lại lịch sử 

1 2 Tuần 2 Máy tính, tivi 

- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ- trung đại 

+ Hình 1: Mặt trống đồng Ngọc Lũ. 

+ Hình 2: Di tích Hoàng Thành Thăng Long. 

+ Hình 3: Ngói trang Trí bằng đất nung ở Hoàng thành Thăng 

Long. 

+ Hình 4: Bia ghi tên tiến sĩ ở Văn Miếu. 

+ Hình 5: Thánh Gióng đánh giặc Ân. 

- Phim khai quật di tích Hoàng thành Thăng Long 

Lớp học 6  

3 Bài 3. Cách tính thời 

gian trong lịch sử 

1 3 Tuần 3 Máy tính, tivi 

- Tờ lịch treo tường 

+ Hình 2: Một số dụng cụ đo thời gian của người xưa. 

Lớp học 6  

4 Bài 4. Nguồn gốc 

loài người 

2 4,5 Tuần 4,5 Máy tính, tivi 

- Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước Việt Nam và khu vực 

ĐNA 

Lớp học 6  



- Tranh các hiện vật khảo cổ học 

+ Hình 1: Tranh ảnh các dạng người trong quá trình tiến hóa. 

+ Hình 3: Công cụ đá núi Đọ. 

+ Hình 4: Răng hóa thạch của người tối cổ ở Lạng Sơn. 

+ Hình 5: Rìu tay ở di chỉ An Khê (Gia Lai) 

- Phim về các hiện vật khảo cổ học tiêu biểu 

5 Bài 5. Xã hội nguyên 

thủy 

 

2 6,7 Tuần 5,6 Máy tính, tivi 

- Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ 

- Tranh các hiện vật khảo cổ học. 

+ Hình 1: Tranh người nguyên thủy vẽ  cảnh đi săn. 

+ Hình 2: Hình ảnh cách chế tạo công cụ đá của người nguyên 

thủy. 

+ Hình 3: Rìu mài lưỡi Bắc Sơn (Lạng Sơn) 

Lớp học 6  

6 Bài 6. Sự chuyển và 

phân hoá của xã hội 

nguyên thuỷ 

2 8,9 Tuần 6,7 Máy tính, tivi 

- Máy tính, Ti vi 

- Hình 4: Lược đồ di chỉ thời đồ đá và đồ đồng ở Việt Nam – 

SGK/22. 

-  Hình 1 –SGK/24: H2 – SGK/25; H3,4 – SGK/26 

- Phiếu học tập Bài tập 2 

- Bộ phục chế hiện vật. 

Lớp học 6  

7 Bài 7. Ai Cập  và 

Lưỡng Hà cổ đại 

2 10,11 Tuần 7,8 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại 

- Hình ảnh Kim tự tháp Kê - ốp (Ai Cập) 

- Hình ảnh Tượng đất nung được phát hiện ở lăng Ly Sơn (Trung 

Quốc) 

- Hình ảnh Khải hoàn môn Công-x tăng – tin (La Mã) 

- Hình 1,2,– SGK/29, Hình 3 – SGK/30, Hình 4 – SGK/31, Hình 

5,6 – SGK/32, Hình 7 – SGK/33 

Lớp học 6 KTTX: 

SP học 

tập của 

HS 

8 Ôn tập giữa kì I 1 12 Tuần 8 Máy tính, tivi, bảng phụ, phiếu học tập Lớp học 6  

9 Kiểm tra giữa kì I 1 13 Tuần 9 Kết hợp cùng môn ĐL (Sử 30%; Địa 70%)   

10 Bài 7. Ai Cập  và 

Lưỡng Hà cổ đại 

1 14 Tuần 10 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại 

- Hình ảnh Kim tự tháp Kê - ốp (Ai Cập) 

- Hình ảnh Tượng đất nung được phát hiện ở lăng Ly Sơn (Trung 

Lớp học 6  



Quốc) 

- Hình ảnh Khải hoàn môn Công-x tăng – tin (La Mã) 

- Hình 1,2,– SGK/29, Hình 3 – SGK/30, Hình 4 – SGK/31, Hình 

5,6 – SGK/32, Hình 7 – SGK/33 

11 Bài 8. Ấn Độ cổ đại 

 

3 15,16,

17 

Tuần 

11,12,13 

Máy tính, tivi 

- Bản đồ Ấn độ cỏ đại 

- Hình 1– SGK/34, H2 – SGK/35, H3,4,5 – SGK/36, H6,7 – 

SGK/37, H8,9 – SGK/38. 

Lớp học 6  

12 Bài 9. Trung Quốc từ 

thời cổ đại đến thế kỉ 

VII 

2 18,19 Tuần 

13,14 

Máy tính, tivi 

- Bản đồ Trung Quốc cổ đại 

- Hình 1– SGK/39, H2 – SGK/40, H3,4 – SGK/41, H5,6 – 

SGK/42, H7 – SGK/43 

Lớp học 6 KTTX: 

Viết 

13 Bài 10. Hy Lạp  -Rô 

Ma cổ đại 

2 20,21 Tuần 

14,15 

Máy tính, tivi 

- Bản đồ Hy Lạp, La Mã cổ đại 

- Lược đồ Hy Lạp thời cổ đại, Lược đồ Hy Lạp hiện nay, Lược đồ 

đế quốc La Mã thế kỷ II 

-  Hình 1 – SGK/44, H2,3 – SGK/45, H4 – SGK/46, H6,7,8 – 

SGK/47,  H9,10,11- SGK/48, H12 – SGK/49 

Lớp học 6  

14 Bài 11. Các quốc gia 

sơ kỳ Đông Nam Á 

2 22,23 Tuần 16 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Đông Nam Á cổ đại 

- Phiếu HT  

 

Lớp học 6  

15 Ôn tập cuối kì I 1 24 Tuần 16 Máy tính, tivi, bảng phụ, phiếu học tập 
Lớp học 6  

16 Kiểm tra cuối kì I 1 25 Tuần 17 Đề kiểm tra kết hợp cùng môn ĐL  
 

 

17 Bài 12. Sự hình 

thành và bước đầu 

phát triển của các 

vương quốc ĐNA 

(thế kỷ VII-X) 

1 26 Tuần 18 Máy tính, tivi 

-Bản đồ Đông Nam Á khoảng thế kỉ VII 

Bản đồ Đông Nam Á   thế kỉ X 

- Phiếu HT  

 

Lớp học 6  

HỌC KÌ II: 17 tuần = 26 tiết 

18 Bài 13.  Giao lưu văn 

hóa ở Đông Nam Á 

từ đầu công nguyên 

2 27,28 Tuần 19 Máy tính, tivi 

-Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên biển đông 

- Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur 

Lớp học 6 KTTX: 

SP học 

tập của 



đến thế kỷ 10 - Video về văn hoá Óc eo 

- Video về văn hóa Đông Nam Á(Nguổn tư liệu LSVN); Các kênh 

hình  1, 2 SGK. 

- Những tư liệu bổ sung vế các thành tựu văn hoá chủ yếu của 

Đông Nam Á (Nguồn tư liệu LSVN) 

HS 

19 Bài 14. Nhà nước 

Văn Lang -Âu Lạc 

 

 

4 29,30,

31,32 

Tuần 

20,21 

Máy tính, tivi 

- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac 

- Video về đời sống xã hội và phong tục của người Văn Lang- Âu 

Lạc 

- Video về lễ hội đền Hùng (Nguổn tư liệu LSVN); Lược đổ lãnh 

thổ Việt Nam ngày nay. 

- Phiếu HT làm bài tập 

- Sơ đồ thành Cổ Loa 

Lớp học 6 KTTX: 

Viết 

20 Bài 15. Chính sách 

cai trị của các triều 

đại phong kiến 

phướng Bắc và sự 

chuyển biến của xã 

hội Âu Lạc 

2 33,34 Tuần 22 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc 

- Phiếu HT làm bài tập 

- Các kênh hình 3,4 SGK. 

Lớp học 6  

21 Bài 16. Các cuộc 

khởi nghĩa tiêu biểu 

giành độc lập trước 

thế kỉ X 

2 35,36 Tuần 

23,24 

Máy tính, tivi 

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa 

(Video clip về khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Lý Bí, khởi 

nghĩa Mai Thúc Loan,...) 

- Kênh hình H3-SGK/72, H4-SGK/73, H6-SGK/75, H8-SGK/77. 

- Phiếu học tập. 

Lớp học 6  

22 Ôn tập giữa kì II 1 37 Tuần 25 Máy tính, tivi, bảng phụ, phiếu học tập Lớp học 6  

23 Kiểm tra giữa kì II 1 38 Tuần 26 Đề kiểm tra kết hợp cùng môn ĐL    

24 Bài 16. Các cuộc 

khởi nghĩa tiêu biểu 

giành độc lập trước 

thế kỉ X 

1 39,40 Tuần 27 Máy tính, tivi 

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa 

(Video clip về khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Lý Bí, khởi 

nghĩa Mai Thúc Loan,...) 

- Kênh hình H3-SGK/72, H4-SGK/73, H6-SGK/75, H8-SGK/77. 

- Phiếu học tập. 

Lớp học 6  

25 Bài 17. Cuộc đấu 2 41,42 Tuần 28 Máy tính, tivi Lớp học 6  



tranh bảo tồn và phát 

triển văn hóa dân tộc 

của người Việt 

- Video giới thiệu về một số di tích lịch sử Việt nam 

Tranh ảnh, tư liệu lịch sử về những phong tục tập quán cổ truyền 

Việt Nam; Các câu chuyện cổ tích VN: Sự tích trầu cau; Sự tích 

bánh chưng, bánh giầy…) 

26 Bài 18. Bước ngoặt 

lịch sử ở đầu thế kỉ  

X 

4 43,44,

45,46 

Tuần  

29,30 

Máy tính, tivi 

- Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và chiến thắng Bạch 

Đằng 938 

- Tranh ảnh, tư liệu, video về các nhân vật lịch sử: Khúc Thừa Dụ, 

Ngô Quyền... 

- Lược đồ cuộc k/c chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930-931).  

- Lược đồ, phim hoạt hình trận Bạch Đằng năm 938. 

Lớp học 6 KTTX: 

Viết, 

SPHT 

của HS 

27 Bài 19. Vương quốc 

Chăm pa từ thế kỉ II 

đến thế kỉ X 

 

2 47,48 Tuần 

31,32 

 

Máy tính, tivi 

- Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV 

- Lược đồ Vương quốc Chăm-pa. 

- Một số video, hình ảnh, về thành tựu văn hoá Chăm-pa (kênh 

hình H1- SGK/86, H3,4-SGK/88, H5-SGK/89, H6-SGK/90). 

Lớp học 6  

28 Ôn tập cuối kì II 1 49 Tuần 33 Máy tính, tivi, bảng phụ, phiếu học tập Lớp học 6  

29 Kiểm tra cuối kì II 1 50 Tuần 34 Đề kiểm tra kết hợp với môn Địa    

30 Bài 20. Vương quốc 

Phù Nam 

2 51,52 Tuần  35 Máy tính, tivi 

- Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV 

- Lược đồ Vương quốc Chăm-pa. 

- Một số video, hình ảnh, về thành tựu văn hoá  

Phù Nam (kênh hình H1-SGK/91, H2,3,4,5-SGK/92, H6,7-

SGK/93, H8-SGK/94). 

Lớp học 6  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Phần Địa lý: Cả năm 35 tuần = 53 tiết 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy 

học 

(5) 

Học kì I: 18 tuần = 28 tiết  

1 Bài mở đầu 

 

01 

(tiết 1) 

Tuần 1 - Máy tính, máy chiếu 

- Hình ảnh, video về thiên nhiên, các hiện tượng và đối tượng 

địa lí 

- Một số công cụ địa lí học thường sử dụng quả Địa cầu, sơ đồ, 

bản đồ, mô hình, bảng số liệu,... 

Lớp học 

Chƣơng 1. BẢN ĐỒ- PHƢƠNG TIÊN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 

2 Bài 1. Hệ thống kinh, 

vĩ tuyến. Toạ độ địa lí 

 

 

02 

 (tiết 2,3) 

Tuần 1,2 - Máy tính, máy chiếu 

- Quả địa cầu  

- Các hình ảnh ảnh về Trái Đất. 

- Hình ảnh, video các điểm cực trên phần đất liền lãnh thổ Việt 

Nam 

Lớp học 

3 Bài 2. Bản đồ. Một số 

lưới kinh, vĩ tuyến. 

Phương hướng trên bản 

đồ 

 

 

01 

(tiết 4) 

Tuần 2 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Quả Địa cầu 

- Một số bản đồ giáo khoa treo tường thế giới được xây dựng 

theo một số phép chiều khác nhau 

- Phóng to hình 1 trong SGK. 

Lớp học 

4 Bài 3. Tỉ lệ bản đồ. 

Tính khoảng cách thực 

tế dựa vào tỉ lệ bản đồ  

 

01 

(tiết 5) 

Tuần 3 - Máy tính, máy chiếu 

- Bản đồ giáo khoa treo tường có cả tỉ lệ số và tỉ lệ thước 

- Bản đồ hình 1 trong SGK. 

Lớp học 

5 Bài 4. Kí hiệu và bảng 

chú giải bản đồ. Tìm 

đường đi trên bản đồ 

(tiết 6,7) 

 

02 

(tiết 6,7) 

 

Tuần 3,4 

 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Một số bản đô giáo khoa như bản đồ hình thể, các miến tự 

nhiên, bản đồ địa hình tỉ lệ lớn, bản đồ hành chính,.. 

- Các bản đồ trong SGK: bản đồ hành chính Việt Nam; bản đồ 

tự nhiên thế giới bán cầu Tây, bán cầu Đông; một số bản đồ 

địa phương có tỉ lệ lớn như bản đồ các điểm du lịch để HS vận 

dụng cách tìm đường đi trên bản đồ.   

 

Lớp học 



6 Bài 5. Lược đồ trí nhớ  

 

01 

(tiết 8) 

Tuần 4 - Máy tính 

- Những lược đồ trí nhớ có sẵn hoặc tự xây dựng 

- Một số dụng cụ đơn giản để vẽ được lược đồ trí nhớ. 

Sân trường 

Chƣơng 2. TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI 

7 Bài 6. Trái Đất trong hệ 

Mặt Trời 

 

 

01 

(tiết 9) 

Tuần 5 - Máy tính, máy chiếu 

- Quả Địa cầu 

- Mô hình hệ Mặt Trời 

- Các video, hình ảnh về Trái Đất và hệ Mặt Trời. 

Lớp học 

8 Bài 7. Chuyển động tự 

quay quanh trục của 

Trái Đất và hệ quả. 

 

02 

(tiết 10,11) 

Tuần 6,7 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Quả Địa Cầu 

- Các video, ảnh chuyển động tự quay của Trái Đất. 

Lớp học 

9 Ôn tập giữa HK I  01 

(tiết 12) 

Tuần 8 Máy tính, máy chiếu 
 

10 Kiểm tra giữa kì I 01 

(tiết 13) 

Tuần 9 Đề kiểm tra 
 

11 Bài 8. Chuyển động 

của Trái Đất quanh Mặt 

4Trời và hệ quả . 

02 

(tiết 14,15) 

Tuần 9,10 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Quả Địa cầu 

- Mô hình chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời 

- Các video, ảnh về chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

Lớp học 

12  

Bài 9. Xác định phương 

hướng ngoài thực tế 

(tiết 16) 

01 

(tiết 16) 

Tuần 10 - Máy tính, máy chiếu 

- La bàn, điện thoại thông minh có la bàn 

- Tranh ảnh, video về tìm phương hướng trong thực tế. 

Sân trường 

Chƣơng 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT 

13 Bài 10. Cấu tạo của 

Trái Đất. Các mảng 

kiến tạo.  

 

 

01 

(tiết 17) 

Tuần 11 - Máy tính, máy chiếu 

- Sơ đồ cấu trúc bên trong của Trái Đất 

- Các video về cấu tạo của Trái Đất và các địa mảng 

- Lược độ các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất. 

Lớp học 



14 Bài 11. Quá trình nội 

sinh và quá trình ngoại 

sinh. Hiện tượng tạo 

núi 

 

01 

(tiết 18) 

Tuần 11 - Máy tính, máy chiếu 

- Hình ảnh một số dạng địa hình chịu tác động của quá trình 

nội sinh và quá trình ngoại sinh, hiện tượng tạo núi 

- Video về địa hình do tác động của nội sinh và ngoại sinh, 

hiện tượng tạo núi. 

Lớp học 

15 Bài 12. Núi lửa và động 

đất  

 

01 

(tiết 19) 

Tuần 12 - Máy tính, máy chiếu 

- Sơ đồ cấu tạo và hoạt động của núi lửa. 

- Tranh ảnh, video về động đất, núi lửa. 

Lớp học 

16 Bài 13. Các dạng địa 

hình chính trên Trái 

Đất. Khoáng sản  

 

02 

(tiết 20,21) 

Tuần 12,13 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Bản đồ Tự nhiên thế giới  

- Tranh ảnh, video về các dạng địa hình chính, khoáng sản trên 

Trái Đất 

Lớp học 

17 Bài 14. Thực hành: 

Đọc lược đồ địa hình tỉ 

lệ lớn và lát cắt địa 

hình đơn giản  

01 

(TH) 

(22) 

Tuần 14 - Máy tính, máy chiếu 

- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn 

- Lát cắt địa hình đơn giản  

- Máy tính cầm tay, thước.... 

Lớp học 

Chƣơng 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

18 Bài 15. Lớp vỏ khí của 

Trái Đất. Khí áp và gió  

 

02 

(tiết 23,24) 

Tuần 15,16 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Sơ đồ các tầng khí quyển 

- Tranh ảnh, video về khí quyển và tầng ô-dôn 

- Sơ đồ các đai khí áp và gió trên Trái Đất 

- Khí áp kế 

Lớp học 

19 Ôn tập cuối kì I  01 

(tiết 25) 

Tuần 17 Máy tính 

Máy chiếu 
Lớp học 

20 KT cuối kì I  01 

(tiết 26) 

Tuần 17 Đề kiểm tra 
Lớp học 

21 Bài 16. Nhiệt độ không 

khí. Mây và mưa  

 

 

 

02 

(tiết 27, 28) 

Tuần  18 

  

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Nhiệt kế 

- Tranh ảnh, video về nhiệt độ không khí và sự thay đổi nhiệt 

độ không khí 

- Sơ đồ quá trình hình thành mây và mưa 

Lớp học 



- Bản đồ phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất. 

Học kì II: 17 tuần = 25 tiết 

22 Bài 17. Thời tiết và khí 

hậu. Biến đổi khí hậu  

 

 

02 

(tiết 29,30) 

Tuần 19, 20 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Hình một bản tin dự báo thời tiết (tốt nhất là bản tin dự báo 

thời tiết từ điện thoại thông minh) 

- Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất 

- Biểu đồ biến đổi nhiệt độ trung bình của thế giới từ năm 

2000 đến năm 2020 

- Tranh ảnh, video về các thiên tai và biến đổi khí hậu. 

Lớp học 

23 Bài 18. Thực hành: 

Phân tích biểu đồ nhiệt 

độ, lượng mưa  

 

01 

(tiết 31) 

Tuần 21 - Máy tính, máy chiếu 

- Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa tại trạm khí tượng Láng (Hà 

Nội) 

- Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ở 3 địa điểm 

Lớp học 

Chƣơng 5. NƢỚC TRÊN TRÁI ĐẤT 

24 Bài 19. Thuỷ quyển và 

vòng tuần hoàn lớn của 

nước  

 

01 

(tiết 32) 

Tuần 22 - Máy tính, máy chiếu 

 
Lớp học 

25 Bài 20. Sông và hồ. 

Nước ngầm và băng hà  

02 

(tiết 33, 34) 

Tuần 23 - Máy tính, máy chiếu 

- Mô hình hệ thống sông 

- Các hình ảnh, sơ đồ, video về sông, hồ, nước ngầm, băng hà 

và việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ 

Lớp học 

26 Bài 21. Biển và đại 

dương  

02 

(tiết 35, 36) 

Tuần 24 - Máy tính, máy chiếu 

- Bản đồ biển và đại dương trên thế giới 

- Bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới 

- Video, tranh ảnh về một số biển và đại dương nổi tiếng trên 

thế giới, hiện tượng sóng, thuỷ triều. 

Lớp học 

Chương 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 

27 Bài 22. Lớp đất trên 

Trái Đất  

 

 

02 

(tiết 37,38) 

Tuần 25  - Máy tính, máy chiếu 

- Hình về các tầng đất, các nhân tố hình thành đất 

- Biểu đồ thành phần đất 

- Một số mẫu đất hoặc hình ảnh đất tại địa phương 

- Tranh ảnh, video về các tầng đất, thành phần đất, nhân tố 

Lớp học 



hình thành và các nhóm ất điển hình trên Trái Đất 

- Bản đồ các nhóm đất chính trên Trái Đất 

28 Ôn tập tra giữa HK  II  01 

(tiết 39) 

Tuần 26 - Máy tính, máy chiếu 

 
Lớp học 

29 KT giữa kì kì II  01 

(tiết 40) 

Tuần 26 Đề kiểm tra 
Lớp học 

30 Bài 23. Sự sống trên 

Trái Đất  

01 

(tiết 41) 

Tuần 27 - Máy tính, máy chiếu 

 

- Tranh ảnh, video về sự sống trên Trái Đất 

Lớp học 

31 Bài 24. Rừng nhiệt đới  01 

(tiết 42) 

Tuần 28 - Máy tính, máy chiếu 

- Tranh ảnh, video về các rừng nhiệt đới trên thế giới 
Lớp học 

32 Bài 25. Sự phân bố các 

đới thiên nhiên trên 

Trái Đất  

01 

   (tiết 43) 

Tuần 29 - Máy tính, máy chiếu 

- Bản đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất 

- Video, tranh ảnh về các đới thiên nhiên trên Trái Đất. 

Lớp học 

33 Bài 26. Thực hành: 

Tìm hiểu môi trường tự 

nhiên địa phương  

 

01 

(tiết 44) 

Tuần 30 - Máy tính, máy chiếu 

- Hình ảnh, tư liệu về môi trường thiên nhiên ở địa phương. 
Lớp học, thực 

địa. 

Chƣơng 7. CON NGƢỜI VÀ THIÊN NHIÊN  

34 Bài 27. Dân số và sự 

phân bố dân cư trên thế 

giới  

02 

(tiết 45, 46) 

Tuần 31 - Máy tính, máy chiếu 

- Biểu đồ số dân trên thế giới qua các năm. 

- Bản đồ phân bố dân cư trên thế giới  

Lớp học 

35 Bài 28. Mối quan hệ 

giữa con người và thiên 

nhiên. 

02 

(tiết 47,48) 
Tuần 32  

- Máy tính 

- Một số hình ảnh tác động của con người đến thiên nhiên và 

ngược lại 

Lớp học 

36 Bài 29. Bảo vệ tự nhiên 

và khai thác thông 

minh các tài nguyên 

thiên nhiên vì sự phát 

triển bền vững (tiết 51) 

 

01 

(tiết 49) 

Tuần 33 
- Máy tính, máy chiếu 

- Một số tranh ảnh, câu chuyện về lối sống thân thiện với thiên 

nhiên, góp phần bảo vệ tự nhiên 

Lớp học 

37 Ôn tập cuối kì II  01 

(tiết 50) 
Tuần 33 

- Máy tính, máy chiếu 

 
Lớp học 



38 Kiểm tra cuối kì II  01 

(tiết 51) 
Tuần 34 

- Đề kiểm tra  
Lớp học 

39 Bài 30. Thực hành: 

Tìm hiểu mối quan hệ 

giữa con người và thiên 

nhiên ở địa phương 

(tiết 52,53) 

02 

(tiết 52,53) 
Tuần  34,35 

- Tranh ảnh về thiên nhiên, tác động của con người ở địa 

phương. 

- Máy tính, máy chiếu 

 

Sân trường 

LỚP 7 

1. Phần Lịch sử 

Cả năm: 35 tuần (53 tiết) 

Học kì I: 18 tuần (27 tiết) 

Học kì I: 17 tuần (26 tiết) 

 

Học kì I: 18 tuần (27 tiết) 

STT Bài học (1) 
Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học (4) Địa điểm 

dạy học 

(5) 

1 

Chƣơng 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ 

XVI 

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong 

kiến ở Tây Âu 

 

3 

(tiết 1,2,3) 

Tuần 1,2 Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, 

tranh. 

Lớp học 

2 

Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan 

hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu 
2 

(tiết 4,5) 

Tuần 2,3 Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, 

tranh, Lược đồ (danh mục thiết 

bị dạy học tối thiểu môn 

LS&ĐL thông tư 32), video  

Lớp học 

3 

Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn 

giáo    
3 

(tiết 6,7,8) 

Tuần  3,4 Máy tính, máy chiếu 

Bảng phụ, tranh, video/phim tài 

liệu  

Lớp học 



4 

Chƣơng 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại  

Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

3 

(tiết 9,10,11) 

 

Tuần 

5,6,7 

Lược đồ, tranh ảnh, máy tính, 

máy chiếu, video/ phim tài liệu 

(TT 32) 

Lớp học 

5 
Ôn tập giữa kì I 1 

(tiết 12) 

Tuần 8 Bảng phụ, máy tính, máy chiếu. Lớp học 

6 
Kiểm tra giữa học kì I  1 

(tiết 13) 

Tuần 9 
Đề kiểm tra 

Lớp học 

 

5 
Bài 5. Ấn Độ từ giữa thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX 3 

(tiết 14,15,16) 

Tuần 

9,10 

Lược đồ, máy tính, máy chiếu, 

bảng phụ, tranh ảnh, video  

Lớp học 

6 

Chƣơng 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến 

nửa đầu thế kỉ XVI 

Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ 

nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI 

 

 

2 

(tiết 17,18) 

Tuần 11 Máy tính, máy chiếu, lược đồ, 

video  

Lớp học 

9 

Bài 7. Vương Quốc Lào 2 

(tiết 19,20) 

 Tuần 12 Máy tính, máy chiếu, lược đồ/  

(TT 32), video, phim tài liệu 

(tt32) 

Lớp học 

10 
Bài 8 Vương quốc Cam pu chia  2 

(tiết 21,22) 

Tuần 

13,14 
Máy tính, máy chiếu, lược đồ, 

video  

Lớp học 

11 

Chủ đề: ĐÔ THỊ: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI 

– Các đô thị cổ đại và các nền văn minh cổ đại 

– Các đô thị trung đại châu Âu và giới thƣơng 

nhân 

2 

(tiết 23,24) 

Tuần 

15,16 

Máy tính, máy chiếu. Lớp học 



12 
Ôn tập cuối học kì I 1 

(tiết 25) 

Tuần 17 Máy tính, máy chiếu. Lớp học 

 

13 
Kiểm tra cuối học kì I 1  

(tiết 26) 

Tuần 17 Đề kiểm tra Lớp học 

14 

Chủ đề: ĐÔ THỊ: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI 

– Các đô thị cổ đại và các nền văn minh cổ đại 

– Các đô thị trung đại châu Âu và giới thƣơng 

nhân 

1 

(tiết 27) 

Tuần 18 Máy tính, máy chiếu. Lớp học 

HỌC KÌ I: 17 tuần = 26 tiết 

15 

Chƣơng 4. Đất nƣớc dƣới thới các vƣơng triều Ngô 

– Đinh – Tiền Lê (939 - 1009) 

Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập (939 - 967) 

 

2 

(tiết 28,29) 

 

Tuần 

19,20 

Máy chiếu, bảng phụ, video Lớp học 

16 
Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 - 

1009) 
2 

(tiết 30,31) 

Tuần 

21,22 

Máy chiếu, bảng phụ, video Lớp học 

17 

Chƣơng 5: Đại Việt thời Lý-Trần-Hồ (1009-1225) 

Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước 

(1009-1225) 

3 

(tiết 32,33,34) 

Tuần 

23,24 

  

18 
Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống 

(1075 - 1077) 
2 

(tiết 35, 36) 

Tuần 

24,25 

Bảng phụ, máy tính, máy chiếu, 

phim tài liệu  

Lớp học 

19 
Ôn tập giữa kì II 1 

(tiết 37) 

Tuần 25 Bảng phụ, máy tính, máy chiếu  Lớp học 



20 
Kiểm tra giữa kì II 1 

(tiết 38) 

Tuần 26 Đề kiểm tra Lớp học 

21 
Bài 13. Đại Việt thời Trần (1226 - 1400) 3  

(tiết 37, 38, 39) 

Tuần 

26,27,28 

Máy tính, máy chiếu, lược đồ, 

tranh ảnh 

Lớp học 

22 
Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông - Nguyên 
3  

(tiết 40, 41, 42) 

Tuần 

29,30,31 

Máy tính, máy chiếu, lược đồ, 

phim tài liệu  

Lớp học 

 

23 
Bài 15. Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407) 1 

(tiết 45) 

 

Tuần 31 

Máy tính, máy chiếu, lược đồ, 

tranh ảnh lịch sử. 

Lớp học 

24 

Chƣơng 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời 

Lê Sơ (1418 - 1527) 

Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) 

2 

(tiết 46, 47) 

Tuần 32 Máy tính, máy chiếu, lược đồ 

video. 

Lớp học 

25 
Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) 

 

2  

(tiết 48, 49) 

Tuần 33 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 

lịch sử. 

Lớp học 

26 
Ôn tập cuối kì II 1 

(tiết 50) 

Tuần 34 Máy tính, máy chiếu, bảng phụ  Lớp học 

27 
Kiểm tra cuối kì II 1 

(tiết 51) 

Tuần 34 Đề kiểm tra  Lớp học 

28 

Chƣơng 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu  

thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI 

Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ 

đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI 

1  

(tiết 52) 

Tuần 35 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 

lịch sử. 

Lớp học 



29 

Chƣơng 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu  

thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI 

Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ 

đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI 

1 

(tiết 53) 

Tuần 35 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 

lịch sử. 

Lớp học 

 

 

2. Phần Địa lý 

TT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa 

điểm 

dạy học 

(5) 

Học kì I (27 tiết) 

Chƣơng 1. CHÂU ÂU ( 08 tiết) 

1 Bài 1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu 03 

(1-3) 

Tuần 1 -3  

 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Bản đồ tự nhiên châu Âu 

- Bản đồ các đới và kiểu khí 

hậu ở châu Âu 

Lớp học 

2 Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu  

02 

( 4-5) 

Tuần 4-5 

 

- Máy tính,  máy chiếu 

- Hình ảnh, video về dân cư, 

đô thị ở châu Âu 

Lớp học 

3 Bài 3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở 

Châu Âu 

 

02 

( 6-7) 

Tuần 5- 6 

 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Hình ảnh về hoạt động khai 

thác , sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường châu 

Lớp học 



Âu. 

4 Bài 4. Liên minh châu Âu  

01 

( 8) 

Tuần 6 - Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

- Bản đồ các nước thành viên 

của Liên minh châu Âu 

Lớp học 

Chƣơng 2. CHÂU Á ( 12 Tiết: LT: 10 – TH: 02) 

5 Bài 5. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á 

 

 

03 

(9,10,11

) 

Tuần 7-8 - Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

- Bản đồ tự nhiên châu  

- Bản đồ các nước châu Á 

Lớp học 

 Ôn tập giữa kì I 01 

(12) 

Tuần 8 Máy tính, máy chiếu, máy 

chiếu 

Lớp học 

 Kiểm tra giữa kì I 01 

(13) 

Tuần 9 Đề kiểm tra Lớp học 

7 Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á 

 

03 

(14, 15, 

16) 

Tuần 

10,11,12 

 

- Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

- Bản đồ các nước châu Á 

- Bản đồ dân cư và đô thị hóa 

ở châu Á 

- Hình ảnh, video về dân cư, 

xã hội châu Á. 

Lớp học 



8 Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu 

Á 

04 

( 17, 

18,19,2

0) 

Tuần 

13,14,15 

Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt  

- Bản đồ tự nhiên châu Á 

Lớp học 

      

9 Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu các nền kinh tế lớn và 

kinh tế mới nổi của châu Á 

02 ( 

TH) 

(21,22) 

Tuần 15,16 

 

- Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

- Hình ảnh , video về kinh tế - 

xã hội của các quốc gia mới 

nổi ở châu Á. 

Lớp học 

 

Chƣơng 3. CHÂU PHI ( 07 tiết  LT: 06; TH: 01)  

 

10 Ôn tập cuối kì I 01 

(23) 

Tuần 16 

 

Máy tính, máy chiếu Lớp học 

 Kiểm tra cuối kì I 01 

(24) 

Tuần 17 

 

Đề kiểm tra Lớp học 

11 Bài 9. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi 

 

03 

(25,26,2

7) 

Tuần 17,18 

  

 

- Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

- Bản đồ tự nhiên châu Phi 

- Hình ảnh, video về TN châu 

Phi 

Lớp học 



Học kì II (25 tiết) 

12 Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi 01 

( 28) 

Tuần 19 - Máy tính, máy chiếu,phần 

mềm ppt 

- Bản đồ hành chính châu Phi 

 

13 Bài 11.  Phương thức con người khai thác, sử dụng và 

bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi 

02 

( 29,30 ) 

Tuần 19,20 

 

- Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

- Hình ảnh, video về khai thác 

tự nhiên ở châu Phi 

Lớp học 

14 Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa 

Nam Phi 

 

01 

( 31) 

Tuần 20 - Máy tính, máy chiếu 

- Hình ảnh, video về tự nhiên, 

kinh tế- xã hội và sự kiện lịch 

sử ở Cộng Hòa Nam Phi. 

Lớp học 

Chƣơng 4. Châu Mỹ  ( 10 Tiết  ) 

15 Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát 

kiến ra châu Mỹ. 

 

01 

( 32 ) 

 

 

Tuần 21 

- Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

- Bản đồ thế giới 

- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ 

Lớp học 

16 Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ. 02 

( 33,34 ) 

 

Tuần 21,22 

 

- Máy tính, máy chiếu 

- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ 

- Hình ảnh, video về cảnh 

quan Bắc Mỹ 

Lớp học 

17 Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức 

khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ. 

03 Tuần 

22,23,24  

- Máy tính, bảng tương tác Lớp học 



(35, 36,37)  

     

18 Ôn tập giữa kì II 01 

(38) 

Tuần 25 - Máy tính 

- Máy chiếu 

Lớp học 

19 Kiểm tra giữa kì II 01 

(39) 

Tuần 26 Đề kiểm tra Lớp học 

20 Bài 16. Đặc điểm tự  nhiên Trung và Nam Mỹ. 

 

02 

( 40,41 ) 

 

Tuần 27 

 

- Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ 

- Hình ảnh về thiên nhiên 

Trung và Nam Mỹ 

Lớp học 

21 Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam 

Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo về rừng A- ma- 

dôn. 

02 

( 42,43 ) 

Tuần 28 - Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

 - Hình ảnh, video về dân cư, 

xã hội Trung và Nam Mỹ 

Lớp học 

Chƣơng 5. Châu Đại Dƣơng và châu Nam Cực  ( 04 Tiết  ) 

22 Bài 18. Châu Đại Dương 

 

 

03 

( 44,45,46 ) 

Tuần 29,30 

 

- Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

- Bản đồ châu Đại Dương 

- Hình ảnh, video về châu Đại 

Dương 

Lớp học 

23 Bài 19. Châu Nam Cực 01 Tuần 30 - Máy tính, máy chiếu, phần 

mềm ppt 

Lớp học 



  ( 47 ) - Bản đồ châu Nam Cực 

- Hình ảnh, video về châu 

Nam Cực 

 Chủ đề chung (03 tiết) 

24 Chủ đề chung 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí 

 

 

03 

(48, 51, 52 ) 

Tuần 

31,32,35 

 

- Máy tính máy chiếu, phần 

mềm ppt 

 

Lớp học 

25 Ôn tập cuối kì II 01 

( 49 ) 

Tuần 33 - Máy tính 

- Máy chiếu 

Lớp học 

26 Kiểm tra cuối kì II 01 

( 50 ) 

Tuần 34 Đề kiểm tra Lớp học 

 

    

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1 Các cuộc đại phát 

kiến địa lí 

3 Tuần 31,32, 35 

 

- PHTM, phần mềm PP 

- Lược đồ, tranh ảnh, tài liệu 

Phòng học lớp 7 

2 ĐÔ THỊ: LỊCH 

SỬ VÀ HIỆN TẠI 

– Các đô thị cổ đại 

và các nền văn 

minh cổ đại 

3 Tuần 12,13 - PHTM, phần mềm PP 

- Lược đồ, tranh ảnh, tài liệu 

Phòng học lớp 7 



– Các đô thị trung 

đại châu Âu và 

giới thƣơng nhân 

 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục) 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

TỔ TRƢỞNG 

 

 

 

Lã Thị Phƣợng 

 Yên Thanh, ngày 27 tháng 8 năm 2022 

GIÁO VIÊN 

 

 

Nguyễn Thị Thùy 

Nguyễn Hải Yến 

Đinh Thị Thu Nga 

 

 

 

 


